
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

07/03/2023 Khối ngoại mua ròng trở lại 

 

Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,037.84 207.50 76.17 

% ngày 1.04% 0.46% 0.22% 

% tuần 1.28% 2.53% -0.35% 

% tháng -2.63% -1.19% 0.83% 

% năm -30.77% -54.18% -32.72% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

9,763 1,044 442 

TB 1 tuần 7,376 817 305 

TB 1 
tháng 

9,061 998 406 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,103.57 54.22 2.15 

Bán 945.16 5.26 3.95 

Giá trị 
ròng 

158.41 48.96 -1.80 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 138 88 149 

Mã Giảm 305 60 107 

Không 
Đổi 

56 73 84 

Chỉ số chính     
P/E 11.50 15.02 12.20 

Vốn hóa 
TT 4,129 260 981 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 3.09% 6.18% 4.59% 

                                             Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường có phiên tăng điểm và giữ được đà tăng về cuối phiên nhờ lực 

cầu tiếp tục chiếm thế chủ động. Chỉ số VN-Index đóng cửa phiên tại 

1037.84 điểm tăng 1.04%. Chỉ số HNX-Index và Upcom-Index tăng lần lượt 

0.46% và 0.22%. Giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 7,910 tỷ đồng trên cả 3 

sàn. 

Nhóm VN30-Index tăng 1.27% mạnh hơn chỉ số chính với BID, CTG, HPG, 

MSN, HDB, SSI đều tăng trên 2%. Đáng chú ý, MSN (5.2%) hồi phục trở lại 

sau chuỗi phiên giảm sâu. Trong nhóm Ngân hàng, EIB đóng cửa trong sắc 

tím. Tuy nhiên, nhóm thu hút dòng tiền phải kể đến nhóm Thép với HPG, 

HSG, NKG dẫn đầu về khối lượng giao dịch trên HOSE. Độ rộng thị trường 

tích cực với số mã tăng chiếm ưu thế hoàn toàn.  

Khối ngoại đảo chiều mua ròng 208 tỷ đồng toàn thị trường trong đó STB 

(66 tỷ), CTG (40 tỷ), HDB (37 tỷ) dẫn đầu ở chiều mua ròng. Ở chiều ngược 

lại, HPG (53 tỷ), DGW (14 tỷ), DCM (12 tỷ) là các mã bị bán ròng khá nhất.  

  

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang với biên độ hẹp 

trong phiên giao dịch kế tiếp. Đồng thời, thị trường đang trong giai đoạn tích 

lũy ngắn hạn cho nên thanh khoản vẫn có thể sẽ duy trì ở mức thấp và dòng 

tiền có thể phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Điểm tích cực là thị trường 

có thể sẽ không giảm mạnh khi nhiều cổ phiếu đã giảm về gần vùng quá 

bán, nhưng chúng tôi đánh giá chưa phải là thời điểm phù hợp để gia tăng 

tỷ trọng cổ phiếu, nhưng các nhà đầu tư có thể dừng bán ra tại vùng giá 

này. 

 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, 

chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài 

thị trường và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp dưới 40% danh mục. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 

 

 

 

https://ysradar.yuanta.com.vn/


 

 

 

BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
   Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM TĂNG 1110 1130 870 800 

Chỉ số HNX-Index  GIẢM TĂNG 197 210 189 160 

Chỉ số VN30  GIẢM TĂNG 1120 1140 980 960 

Chỉ số VNMidcaps  GIẢM TĂNG 1,030 1200 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM TĂNG 1000 1150 804 750 

 
 



 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1037.84 1.04%  HNI 207.5 0.46%   UPCoM 76.17 0.22% 

VN30 1027.16 1.27%  HN30 362.34 0.42%         

VN Mid 1274.07 0.88%  
VNX 
AllSh 

980.24 1.10%         

VN Small 1107 0.45%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN 

GTGD (tỷ 
VND) 

    GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
  

Mua 1103.57    Mua 54.22     Mua 2.15   

Bán 945.16    Bán 5.26     Bán 3.95   

GT ròng 158.41    GT ròng 48.96     GT ròng -1.80   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%   

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

EIB 1250 6.85%  VGS 500 3.94%   BVB 164 1.46% 

NKG 1000 6.45%  PVC 600 3.85%   VUA 442 1.10% 

ORS 480 5.38%  BCC 400 3.42%   BSR 165 1.01% 

MSN 3900 5.24%  MBS 400 3.05%   CLX 52 0.41% 

HT1 750 5.12%  TNG 500 2.94%   DDV 34 0.40% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg%  

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND 
Chg%   

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị 
thay đổi 

(VND) 
Chg% 

DIG -600 -4.78%  HUT -400 -2.60%   VOC -828 -3.33% 

HPX -160 -3.63%  MBG -100 -2.04%   G36 -218 -3.07% 

BFC -600 -3.59%  L14 -800 -1.74%   C4G -194 -1.72% 

DCL -850 -3.28%  NAG -200 -1.11%   SBS -81 -1.59% 

DXG -300 -2.78%  CEO -200 -0.97%   VLB -468 -1.55% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    
GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 430,659    BAB 13,844     ACV 184,669   

BID 231,680    THD 13,720     VGI 62,170   

VIC 200,613    KSF 13,140     BSR 50,823   

GAS 198,477    IDC 12,738     MCH 50,481   

VHM 183,319    PVS 12,714     VEA 50,465   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối 
lượng 

TB 30 ngày 

HPG 29,590,640 21,352,755  SHS 7,055,715 9,933,435   BSR 4,999,401 8,430,189 

HSG 24,696,473 18,634,960  PVS 4,854,737 6,592,962   LMH 1,864,291 1,555,494 

NKG 24,606,368 10,730,840  CEO 4,696,240 7,849,132   C4G 1,697,924 2,851,252 

VPB 18,370,057 13,520,437  TNG 1,942,560 2,782,258   SBS 751,701 1,104,615 

SSI 16,461,047 12,068,109  HUT 1,840,500 1,460,269   DDV 519,911 658,899 

      

  Nguồn: BloomBerg & YSVN     

 
 
 
 
 
  



 

 

 
DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Lâm nghiệp và Giấy

Truyền thông
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Khai khoáng

Bảo hiểm phi nhân thọ

Phân phối thực phẩm & dược phẩm

Viễn thông di động

Hàng hóa giải trí

Thiết bị và Phần cứng
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Ô tô và phụ tùng

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh
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Hàng cá nhân

Bia và đồ uống

Thiết bị và Dịch vụ Y tế

Sản xuất Dầu khí

Bảo hiểm nhân thọ

Quỹ đầu tư

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính

Thiết bị, Dịch vụ và Phân phối Dầu khí

Điện tử & Thiết bị điện

Sản xuất thực phẩm

Ngân hàng

Dịch vụ tài chính

Kim loại



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

STB 65,892 HPG 53,162 

CTG 39,945 DGW 13,606 

HDB 36,555 DCM 12,081 

HSG 24,465 SAB 11,981 

SSI 21,957 KDC 11,607 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

IDC 26,014 IVS 287 

PVS 13,467 MDC 250 

TNG 6,964 TVD 223 

CEO 2,638 NVB 220 

SHS 400 TMB 178 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 

 
 

 

Mã CK 
Giá trị mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 779 VEA 1,374 

QTP 238 CLX 1,311 

MCH 174 VTP 998 

VOC 170 SAS 105 

ABI 167 VLG 10 
     

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinPro – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

HPG 17,967 DSN 14,932 

VNM 14,192 FUESSVFL 9,522 

STB 14,061 E1VFVN30 5,075 

FPT 12,564 HSG 4,035 

VPB 12,210 FUEVFVND 1,900 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BTS 0.60 PVS 13,219 

HOM 0.51 DVM 34.0 

        

        

        

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

    SBS 522 

    QTP 75 

    TSJ 4.0 

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinPro – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: BloomBerg & YSVN, 2014 

 

 
  

 
 
 
 

   

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

Diễn biến các thị trường trong khu vực

SET Index (ThaiLand) JCI Index (Indonesia)

PCOMP Index (Philippines) VNINDEX (VietNam)

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.6x 2.0x 1.6x 1.6x 

P/E  19.3x 15.0x 15.2x 13.3x 

ROE % 8.45 13.51 10.86 13.99 

ROA % 2.11 3.72 2.48 2.20 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
562.23 619.37 173.92 172.48 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.34 0.51 0.08 0.25 

LS cổ 
tức 

% 2.82 2.64 2.17 1.76 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

25.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam
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to each security or issuer that the analyst covered in this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her personal 

views about those securities or issuers; and (2) no part of his or her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related 

to the specific recommendations or views expressed by that research analyst in the research report. 

Ratings Definitions 

BUY: We have a positive outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. Our 

thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  We 

recommend investors add to their position. 
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is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  
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thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  

SELL: We have a negative outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. 

Our thesis is based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.  We 

recommend investors reduce their position. 

Under Review: We actively follow the company, although our estimates, rating and target price are under review. 

Restricted: The rating and target price have been suspended temporarily to comply with applicable regulations and/or Yuanta 

policies. 

 

Note: Yuanta research coverage with a Target Price is based on an investment period of 12 months.  Greater China Discovery 

Series coverage does not have a formal 12 months Target Price and the recommendation is based on an investment period 

specified by the analyst in the report. 

 
Global Disclaimer 

© 2018 Yuanta. All rights reserved. The information in this report has been compiled from sources we believe to be reliable, but 
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